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trúng tuyển

Tổng 
điểm

Ghi 
chú

1 048304007221 DA1424 Phan Nguyễn Khánh Dung '29/09/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại

2 049304002288 DA1434 Trần Nguyễn Mai Hương '07/05/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại

3 075304022243 DA1444 Nguyễn Khánh Lộc '30/05/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại

4 049303012736 DA1477 Lưu Trần Thị Thu Sương '13/05/2003 1 Tiếng Nhật Thương mại

5 201851920 DA1478 Phan Nguyễn Đan Thanh '14/10/2003 1 Tiếng Nhật Thương mại

6 048304007255 DA1500 Lê Huỳnh Bảo Trâm '09/12/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại

7 HB1508 HB1508 Lương Huỳnh Lệ Trúc '23/07/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 27.53

8 040304019825 XT1470 Lê Mai Phương '27/07/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 25.99

9 046304010654 XT1495 Phan Thị Quỳnh Trang '20/01/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 25.75

10 048304000247 XT1514 Lê Tố Uyên '15/07/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 25.43

11 044304007130 XT1467 Lê Trang Nhung '15/01/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 25.20

12 049204013046 XT1487 Nguyễn Anh Thuận '15/09/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 25.20

13 201879409 XT1443 Trịnh Hoàng Cẩm Linh '07/04/2003 1 Tiếng Nhật Thương mại 25.13

14 034304003188 XT1439 Dư Thị Phương Linh '09/01/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 25.11

15 046304002572 XT1480 Hoàng Ngọc Phương Thảo '11/04/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.85

16 048304000126 XT1445 Trương Thị Lợi '02/02/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.81

17 049304014317 XT1510 Lê Thị Thanh Tú '13/02/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.80

18 201892265 XT1520 Hàng Nhật Vy '27/11/2003 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.75

19 201874719 XT1496 Trần Thị Thùy Trang '23/08/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.59

20 048304000528 XT1517 Nguyễn Thị Ngọc Vân '09/09/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.34

21 046304000539 XT1466 Kiều Thị Quỳnh Nhi '02/08/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.31

22 051304006781 XT1476 Phạm Thị Thúy San '09/01/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.20

23 044304000333 XT1475 Lê Nguyễn Diễm Quyên '30/09/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 24.04

24 068304002087 XT1511 Nguyễn Thị Ánh Tuyết '19/01/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.84

25 049304010722 XT1426 Nguyễn Phạm Kiều Duyên '15/03/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.71

26 049304011838 XT1509 Trần Minh Trúc '10/07/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.64

27 044304003332 XT1440 Lê Mai Linh '15/01/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.55

28 046304001132 XT1522 Lê Thị Tường Vy '31/03/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.53

29 040304025960 XT1429 Đinh Thị Hà '01/07/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.40

30 231401312 XT1454 Nông Thị Trà My '24/01/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.33

31 038304017577 XT1504 Đỗ Thị Trinh '20/05/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.25

32 042304002885 XT1448 Dương Thị Hải Lý '31/07/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.10
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33 049304005326 XT1450 Trần Thị Thanh Mai '07/02/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 23.04

34 051204011010 XT1471 Nguyễn Mai Phương '30/10/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 22.93

35 038304027685 XT1484 Nguyễn Thanh Thảo '31/08/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 22.85

36 048304000492 XT1503 Lê Phạm Ngọc Trân '23/11/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 22.65

37 201882445 XT1462 Phan Yến Ngọc '14/07/2004 1 Tiếng Nhật Thương mại 22.30

Danh sách gồm có 37 sinh viên

HIỆU TRƯỞNG


